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PHỤ LỤC 

TỔNG HỢP MỘT SỐ VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH THI HÀNH  

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN LUẬT HÓA CHẤT 2025 

(Phụ lục đính kèm Công văn số 0584/LĐTM-PC ngày 03/4/2026) 

STT Quy định Vướng mắc Kiến nghị 

1 Khai báo thành phần hóa chất 

nhập khẩu với Hải quan 

Khai báo hóa chất nhập khẩu đối với 

các sản phẩm thuộc và không thuộc 

diện miễn trừ theo Luật Hóa chất 

2025 và Điều 6 Nghị định 

26/2026/NĐ-CP 

- Mặc dù Luật Hóa chất 2025 có quy định 

miễn khai báo đối với một số nhóm sản 

phẩm không thuộc Chương 28 và 29, cơ 

quan Hải quan hiện vẫn yêu cầu doanh 

nghiệp phải khai báo 100% thành phần. Điều 

này dẫn đến ách tắc hàng hóa tại cảng và 

nguy cơ lộ thông tin công thức, bí mật 

thương mại cốt lõi (CBI) của doanh nghiệp.  

- Hệ thống khai báo trực tuyến yêu cầu điền 

chính xác "công thức hóa học" và một con số 

"hàm lượng" cụ thể. Tuy nhiên, một số chất 

hóa học bản chất không có công thức, và nhà 

sản xuất nước ngoài thường chỉ cung cấp 

hàm lượng dưới dạng khoảng (từ... đến...) để 

bảo mật.  

- Cần có hướng dẫn thống 

nhất giữa các cơ quan (Hải 

quan – Cục Hóa chất) để 

tránh việc bắt buộc công bố 

toàn bộ thành phần đối với 

hàng hóa thuộc diện CBI và 

tuân thủ nguyên tắc quốc tế.  

- Đề nghị xem xét bổ sung 

lại các điều khoản miễn trừ 

khai báo cho thực phẩm, 

dược phẩm, mỹ phẩm, thức 

ăn chăn nuôi.  

- Cho phép doanh nghiệp 

khai báo theo khoảng hàm 

lượng và chỉ bắt buộc khai 



2 
 

- Các quy định trước đây có điều khoản miễn 

trừ khai báo cho thực phẩm, dược phẩm, mỹ 

phẩm, thức ăn chăn nuôi, nhưng theo quy 

định hiện hành thì bắt buộc phải khai báo tất 

cả.  

công thức đối với các chất 

có công thức hóa học. 

 

2 Chồng chéo ngưỡng nồng độ miễn 

trừ cấp phép (0,1% - 1% - 5%) 

Điều 21 Nghị định 26/2026/NĐ-CP 

và Phụ lục II, Phụ lục III Nghị định 

24/2026/NĐ-CP. 

Phần 2 Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị định số 24/2026/NĐ-CP 

của Chính phủ quy định các danh 

mục hóa chất thuộc phạm vi điều 

chỉnh của Luật Hóa chất quy 

định: “Hỗn hợp chất sản xuất, kinh 

doanh có điều kiện là hỗn hợp chất 

chứa ít nhất một thành phần trong 

Danh mục hóa chất sản xuất, kinh 

doanh có điều kiện của Nghị định 

này có hàm lượng lớn hơn 5% khối 

lượng.” 

Tồn tại sự mâu thuẫn giữa các văn bản về 

ngưỡng miễn trừ cấp phép.  

- Phần 2 Phụ lục II và III của Nghị định 24 

quy định ngưỡng quản lý hỗn hợp chất sản 

xuất kinh doanh có điều kiện và kiểm soát 

đặc biệt là lớn hơn 1% hoặc 5%. Tuy nhiên, 

khoản 1 Điều 21 Nghị định 26 lại quy định 

miễn trừ với nồng độ dưới 0,1%.  

- Thực tế triển khai, Cục Hóa chất và Sở 

Công Thương dùng ngưỡng của Nghị định 

24 để miễn trừ, nhưng cơ quan Hải quan lại 

chọn ngưỡng thấp hơn của Nghị định 26 

(0,1%) để an toàn. Điều này khiến doanh 

nghiệp bối rối và làm kẹt lô hàng nhập khẩu.  

 

Điều chỉnh các điều khoản 

miễn trừ tại Nghị định 

26/2026/NĐ-CP để tương 

thích với định nghĩa và 

ngưỡng phần trăm tại Nghị 

định 24/2026/NĐ-CP, đồng 

thời ban hành hướng dẫn 

chính thức giải thích cách áp 

dụng các ngưỡng này. 
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Phần 2 Phụ lục III ban hành kèm 

theo Nghị định số 24/2026/NĐ-CP 

của Chính phủ quy định: “Hỗn hợp 

chất cần kiểm soát đặc biệt là hỗn 

hợp chất chứa ít nhất một thành 

phần: 

- Thuộc nhóm 1 của Danh mục hóa 

chất cần kiểm soát đặc biệt của 

Nghị định này có hàm lượng lớn 

hơn 1% khối lượng. 

- Hóa chất thuộc công ước cấm phát 

triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và 

phá hủy vũ khí hóa học và hóa chất 

thuộc các công ước quốc tế về hóa 

chất thuộc nhóm 2 của Danh mục 

hóa chất cần kiểm soát đặc biệt của 

Nghị định này có hàm lượng lớn 

hơn 1% khối lượng. 

- Các tiền chất công nghiệp thuộc 

nhóm 2 của Danh mục hóa chất cần 

kiểm soát đặc biệt của Nghị định 

này có hàm lượng lớn hơn 5% khối 

lượng.” 
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Khoản 1 Điều 21 Nghị định 

26/2026: “1. Miễn trừ cấp Giấy 

chứng nhận, Giấy phép sản xuất, 

kinh doanh đối với hóa chất có điều 

kiện, hóa chất cần kiểm soát đặc 

biệt có nồng độ dưới 0,1% (<0,1%) 

khối lượng của hỗn hợp chất.” 

3 Quy định liên quan đến hóa chất 

UVCB 

Điều 1 Nghị định 26/2026/NĐ-CP 

và Nghị định 24/2026/NĐ-CP đối 

với ngưỡng kiểm soát hóa chất có 

điều kiện / kiểm soát đặc biệt. 

UVCB (Unknown or Variable composition, 

Complex reaction products, or Biological 

materials) là loại chất có thành phần phức 

tạp, chưa xác định hoặc biến đổi (ví dụ: dung 

môi dầu mỏ), thường được xem là một "chất 

đơn lẻ" với tên chung và số CAS tương ứng.  

Tuy nhiên, UVCB có thể chứa các thành 

phần nhỏ (như n-hexane) thuộc diện kiểm 

soát đặc biệt của Việt Nam. Hiện quy định 

pháp luật chưa rõ liệu các ngưỡng quản lý có 

áp dụng đối với UVCB hay không, và 

UVCB có phải làm các thủ tục xin giấy phép 

không.  

- UVCB nên được đối xử và 

quản lý theo phương thức 

khác biệt so với hỗn hợp 

thông thường. Khi nhập 

khẩu, chỉ nên yêu cầu khai 

báo tên hóa học chung và 

mã CAS để đáp ứng yêu cầu 

thay vì phải khai báo chi tiết 

từng thành phần cấu thành. 

- Cần làm rõ liệu các 

ngưỡng đối với hóa chất sản 

xuất, kinh doanh có điều 

kiện và hóa chất phải kiểm 

soát đặc biệt có áp dụng đối 

với các chất UVCB hay 

không. Đồng thời, cần làm 
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rõ các chất UVCB có phải 

thực hiện thủ tục xin giấy 

phép hoặc giấy chứng nhận 

trong quá trình sản xuất, 

kinh doanh hoặc sử dụng 

hay không. 

4 Ghi nhận thông tin tại Mục 15 

Phiếu an toàn hóa chất (SDS) 

Mẫu Phiếu an toàn hóa chất tại Phụ 

lục I ban hành kèm Thông tư 

01/2026/TT-BCT. 

Phụ lục I Mẫu Phiếu an toàn hóa 

chất (Ban hành kèm theo Thông tư 

số 01/2026/TT-BCT ngày 17 tháng 

01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương), mục số 15 yêu cầu 

thể hiện “Các thông tin pháp luật về 

an toàn, sức khỏe và môi trường đối 

với hóa chất”.  

Mục 15 SDS chỉ yêu cầu thể 

hiện các quy định pháp luật liên 

Thực tế, các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu 

doanh nghiệp phải ghi rõ tên Luật của Việt 

Nam vào Mục 15 khi xin giấy phép nhập 

khẩu, mâu thuẫn với yêu cầu của Thông tư 

01 (chỉ quy định thể hiện các thông tin pháp 

luật nói chung). MSDS được xây dựng theo 

chuẩn GHS toàn cầu, việc bắt buộc chỉnh sửa 

cho riêng thị trường Việt Nam làm gia tăng 

chi phí, thời gian và nguy cơ thiếu đồng bộ 

dữ liệu giữa các thị trường. 

Cần thống nhất trong thực 

hiện theo hướng chấp nhận 

SDS được tuân thủ theo 

chuẩn GHS toàn cầu. 
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quan, không quy định ghi riêng luật 

Việt Nam. 

 

5 Hồ sơ và thời gian cấp phép nhập 

khẩu Hóa chất Kiểm soát đặc biệt 

Nhóm 2 

Trình tự, thủ tục hồ sơ tại Điều 14 

Nghị định 26/2026/NĐ-CP. 

- Yêu cầu hồ sơ phải có "hóa đơn thương 

mại bản gốc", nhưng trên thực tế xuất nhập 

khẩu, hóa đơn này chỉ được phát hành sau 

khi hàng đã lên tàu.  

- Thời gian là 07 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ là dài (thực tế thời gian này 

còn lâu hơn), trong khi hàng từ Trung 

Quốc/Đông Nam Á đi về Việt Nam chỉ mất 

từ 3-4 ngày. Doanh nghiệp dễ chịu rủi ro lưu 

bãi container ngoài cảng do chưa có giấy 

phép thông quan.  

Thay thế yêu cầu "hóa đơn 

thương mại bản gốc" bằng 

"Hợp đồng mua bán / Đơn 

đặt hàng" để doanh nghiệp 

có thể làm hồ sơ xin cấp 

phép trước khi hàng cập 

cảng.  

Đồng thời, đề nghị thống 

nhất và rút ngắn thời gian xử 

lý thủ tục cấp phép 

6 Phiếu kiểm soát mua, bán hóa 

chất kiểm soát đặc biệt 

Điều 11, Điều 17 Luật Hóa chất 

2025 và Điều 8 Thông tư 

01/2026/TT-BCT. 

Luật Hóa chất quy định: 

Điều 11. Kinh doanh hóa chất 

- Theo quy định hiện tại, việc kê khai Phiếu 

kiểm soát mua, bán cần được thực hiện bởi 

cả bên bán và bên mua; đồng thời, hệ thống 

“Cơ sở dữ liệu chuyên ngành hóa chất” hiện 

tại không ghi nhận sự liên kết dữ liệu mua 

bán giữa hai doanh nghiệp trong quá trình 

phát sinh giao dịch. Điều này dẫn đến việc 

Thiết lập cơ sở dữ liệu có 

tính liên kết giao dịch và chỉ 

yêu cầu một bên (bán hoặc 

mua) thực hiện kê khai 

phiếu kiểm soát. Việc kê 

khai mục đích sử dụng nên 

do bên mua (bên sử dụng) 

kê khai.  
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4. Tổ chức, cá nhân mua, bán hóa 

chất cần kiểm soát đặc biệt phải lập 

phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất 

cần kiểm soát đặc biệt theo quy định 

tại Điều 17 của Luật này và phải 

được xác thực dữ liệu về tổ chức, cá 

nhân mua, bán theo lộ trình thực 

hiện do Chính phủ quy định.  

Điều 17. Kiểm soát mua, bán hóa 

chất cần kiểm soát đặc biệt  

1. Tổ chức kinh doanh hóa chất 

thuộc Danh mục hóa chất cần kiểm 

soát đặc biệt phải lập phiếu kiểm 

soát mua, bán hóa chất cần kiểm 

soát đặc biệt cho từng lần giao hàng.  

Thông tư 01/2026/TT-BCT quy 

định: 

Điều 8. Phiếu kiểm soát mua, bán 

hóa chất cần kiểm soát đặc biệt  

1. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 

2026, trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày giao hàng, tổ chức kinh doanh 

hóa chất thuộc Danh mục hóa chất 

trùng lặp quy trình cho doanh nghiệp, nhưng 

dữ liệu có khả năng không đồng nhất.  

- Biểu mẫu yêu cầu kê khai "mã mục đích sử 

dụng của bên mua", gây phiền hà cho bên 

bán vì phải đợi thông tin cung cấp.  

- Mẫu phiếu yêu cầu kê khai thông tin người 

đại diện pháp luật. Cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành hóa chất của từng công ty đã có thông 

tin “người đại diện pháp luật” ở từng tài 

khoản, do đó không cần kê khai thông tin 

này trên Phiếu kiểm soát. 

- Việc áp dụng mẫu phiếu kiểm soát cho hóa 

chất nhập khẩu tạo thêm gánh nặng thủ tục, 

vì trước đó đã qua quản lý cấp phép của Cục 

Hóa chất/Sở Công thương. 

 

Đồng thời, gỡ bỏ yêu cầu 

cung cấp thông tin người đại 

diện pháp luật trên phiếu. 
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cần kiểm soát đặc biệt phải lập 

phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất 

cần kiểm soát đặc biệt theo mẫu tại 

Phụ lục IX được ban hành kèm theo 

Thông tư này, thông qua hệ thống 

định danh, truy xuất nguồn gốc hóa 

chất cần kiểm soát đặc biệt trên nền 

tảng định danh, xác thực điện tử do 

Bộ Công an quản lý. 

2. Cục Hóa chất có trách nhiệm đảm 

bảo cơ sở hạ tầng để tiếp nhận nội 

dung phiếu kiểm soát mua bán hóa 

chất cần kiểm soát đặc biệt về Cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành hóa chất, kể từ 

ngày hệ thống định danh, truy xuất 

nguồn gốc hóa chất cần kiểm soát 

đặc biệt được công bố chính thức. 

7 Đăng ký hóa chất mới và Danh 

mục Hóa chất Quốc gia (NCI) 

Điều 20 Luật Hóa chất quy định: 

Hóa chất mới là chất chưa có trong 

Danh mục hóa chất quốc gia và 

danh mục hóa chất nước ngoài được 

- Tính thống nhất 

Theo quy định tại Luật Hóa chất, hóa chất 

mới là hóa chất chưa có trong cả hai danh 

mục (Danh mục hóa chất quốc gia và Danh 

mục hóa chất nước ngoài được thừa nhận). 

Hóa chất này phải thực hiện thủ tục đăng ký. 

- Điều chỉnh lại quy định tại 

Nghị định 26 phù hợp với 

quy định tại Luật Hóa chất 

về xác định hóa chất mới và 

thủ tục đăng ký hóa chất 

mới 
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cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

của Việt Nam thừa nhận. Hóa chất 

mới chỉ được đưa vào sử dụng, lưu 

thông trên thị trường sau khi được 

đăng ký với cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền 

Điều 23 Nghị định 26/2026/NĐ-CP 

quy định: 

Khoản 1 quy định về hồ sơ đăng ký 

hóa chất mới 

Khoản 2 quy định trường hợp đăng 

ký hóa chất mới thuộc các Danh 

mục đã được Việt Nam công nhận 

tại, trong đó yêu cầu phải có “Báo 

cáo tóm tắt đánh giá hóa chất kèm 

theo mã số CAS hoặc số UN của 

hóa chất mới ở hai danh mục hóa 

chất nước ngoài” 

Khoản 3 Điều 25 Nghị định 

26/2026/NĐ-CP quy định “căn cứ 

kết quả đánh giá hóa chất mới và 

báo cáo quá trình hoạt động hóa chất 

mới, Bộ Công Thương đề xuất 

Như vậy, quy định này đang được hiểu, nếu 

hóa chất có trong một trong hai Danh mục 

(Danh mục hóa chất quốc gia và Danh mục 

hóa chất nước ngoài được thừa nhận) thì 

không được xem là hóa chất mới và không 

phải thực hiện thủ tục đăng ký hóa chất mới. 

Tuy nhiên, Điều 23 Nghị định 26 lại quy 

định về hai trường hợp đăng ký hóa chất 

mới, cụ thể: 

- Khoản 1 quy định thủ tục đăng ký hóa chất 

mới cho trường hợp hóa chất chưa có trong 2 

Danh mục 

- Khoản 2 quy định thủ tục đăng ký hóa chất 

cho trường hợp hóa chất thuộc Danh mục 

được Việt Nam thừa nhận. 

Như vậy, quy định tại Nghị định 26 đang 

xem hóa chất thuộc Danh mục được Việt 

Nam thừa nhận là hóa chất mới. Điều này là 

chưa phù hợp với quy định tại Điều 20 Luật 

Hóa chất.  

- Tính hợp lý 

- Điều chỉnh quy định tại 

khoản 3 Điều 25 Nghị định 

26 theo hướng bổ sung quy 

định quản lý đối với hóa 

chất mới có mức độ rủi 

ro/mức độ nguy hại thấp. 

- Ban hành Danh mục hóa 

chất quốc gia trước năm 

2027 
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Chính phủ xem xét, quyết định bổ 

sung hóa chất mới vào các Danh 

mục hóa chất có điều kiện, Danh 

mục hóa chất cần kiểm soát đặc biệt, 

Danh mục hóa chất cấm để quản lý”  

Trong hồ sơ đăng ký hóa chất mới trong 

trường hợp thuộc Danh mục do Việt Nam 

thừa nhận có yêu cầu tài liệu là “Báo cáo 

tóm tắt đánh giá hóa chất kèm theo mã số 

CAS hoặc số UN của hóa chất mới ở hai 

danh mục hóa chất nước ngoài”. Việc yêu 

cầu phải có trong hai Danh mục dường như 

là yêu cầu vượt quá quy định của Luật Hóa 

chất (khi Luật chỉ yêu cầu chỉ có trong Danh 

mục mà không yêu cầu số lượng phải 2 Danh 

mục) mặt khác, việc yêu cầu phải có trong 

hai Danh mục sẽ thu hẹp số lượng hóa chất 

mới được đăng ký. 

- Chưa thống nhất về thông tin trong tài 

liệu hồ sơ giữa quy định tại Nghị định 26 

và Thông tư 01/2026/TT-BCT 

Theo quy định tại Nghị định 26 thì trong Báo 

cáo tóm tắt chỉ cần kèm 1 trong 2 mã số CAS 

hoặc UN trong khi biểu mẫu 12b Phụ lục XII 

lại yêu cầu cả 2 mã số CAS và UN. 

- Phân loại hóa chất mới chưa hợp lý  

Khoản 3 Điều 25 Nghị định 26 bắt buộc 

phân loại mọi hóa chất mới vào 3 danh mục 
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(có điều kiện, kiểm soát đặc biệt, cấm), 

không chừa khoảng trống phân loại cho 

những hóa chất có mức rủi ro/nguy hại rất 

thấp. Điều này khiến cho cơ chế quản lý đối 

với các hóa chất có mức độ rủi ro/nguy hại 

thấp là quá mức cần thiết. 

- Về Danh mục hóa chất quốc gia 

Theo quy định tại Nghị định 26, Danh mục 

Hóa chất quốc gia sẽ được xây dựng và ban 

hành trước năm 2028. Các doanh nghiệp cho 

rằng, năm 2028 là quá muộn, cần phải ban 

hành sớm hơn vì Danh mục này đã nhiều 

năm chưa được mở lại và cập nhật. 

8 Hóa học xanh 

Nghị định 25/2026/NĐ-CP về phát 

triển công nghiệp và an toàn, an 

ninh hóa chất 

Điều 3 quy định “ Nguyên tắc hóa 

học xanh là bộ nguyên tắc được áp 

dụng trong thiết kế, lựa chọn công 

nghệ, thiết bị, quy trình sản xuất, sử 

dụng và thải bỏ hóa chất nhằm giảm 

Các quy định này quy định còn chung chung, 

chưa đủ rõ ràng, gây khó cho doanh nghiệp 

trong quá trình áp dụng. 

Cần quy định rõ ràng, chi 

tiết hơn về hóa học xanh 
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thiểu hoặc loại bỏ việc sử dụng và 

tạo ra hóa chất nguy hiểm” 

Điều 11 quy định về nguyên tắc hóa 

học xanh trong thiết kế và lựa chọn 

công nghệ, thiết bị 

1. Trong quá trình thiết kế và lựa 

chọn công nghệ, thiết bị, chủ đầu tư, 

tư vấn thiết kế dự án hóa chất phải 

áp dụng những nguyên tắc hóa học 

xanh sau: 

a) Sử dụng quy trình sản xuất giảm 

hoặc không tạo ra chất thải nguy 

hại; 

b) Tăng hiệu quả sử dụng năng 

lượng; 

c) Phân tích theo thời gian thực để 

giám sát và kiểm soát việc phát thải; 

d) Áp dụng các biện pháp giảm 

thiểu khả năng xảy ra sự cố. 

2. Trong quá trình thiết kế và lựa 

chọn công nghệ, thiết bị, chủ đầu tư, 

tư vấn thiết kế dự án hóa chất được 
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khuyến khích áp dụng những 

nguyên tắc hóa học xanh sau: 

a) Nghiên cứu và phát triển các hóa 

chất và sản phẩm an toàn, có tính 

năng và hiệu quả tương đương 

nhưng ít nguy hại hơn; 

b) Nghiên cứu và phát triển các hóa 

chất và sản phẩm có thể phân hủy 

sau khi hết chức năng; 

c) Sử dụng các quá trình tổng hợp 

hóa học ít nguy hại, hạn chế hoặc 

loại bỏ việc sử dụng và tạo ra hóa 

chất có nguy hại tới sức khỏe con 

người và môi trường sinh học; 

d) Sử dụng các quá trình tổng hợp 

và phản ứng hóa học không tạo ra 

nhiều chất trung gian; 

đ) Sử dụng công nghệ hoặc phản 

ứng hóa học tối ưu nguyên liệu đầu 

vào (tiết kiệm nguyên tử); 

e) Sử dụng chất xúc tác để tăng hiệu 

suất phản ứng; 
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g) Sử dụng nguyên liệu sinh học 

hoặc nguyên liệu tái tạo; 

h) Hạn chế hoặc loại bỏ việc sử 

dụng dung môi, hóa chất phụ trợ có 

tính chất nguy hại và sử dụng các 

giải pháp thay thế an toàn hơn. 

Điều 13 quy định về nội dung thẩm 

định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu 

tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng của dự án hóa 

chất được thực hiện theo quy định 

của pháp luật về xây dựng và bổ 

sung nội dung như sau: 

a) Đánh giá sự phù hợp của nội 

dung Báo cáo nghiên cứu khả thi 

đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật đầu tư xây dựng với các 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và 

quy định về an toàn hóa chất trong 

nội dung thẩm định việc tuân thủ 

quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu 

chuẩn theo quy định của pháp luật; 
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b) Đánh giá việc áp dụng nguyên tắc 

hóa học xanh trong thiết kế và lựa 

chọn công nghệ, thiết bị áp dụng 

cho dự án. 

 

 


